
1
H24.180-

250923-0477

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ CHUNG

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968497186
23/09/2025 

07:44:38

24/09/2025 

07:44:38

2
H24.180-

250923-0456

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ HẠNH

thôn quỳnh khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971571596
23/09/2025 

07:52:28

24/09/2025 

07:52:28

3
H24.180-

250923-0700

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HẠNH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971571596
23/09/2025 

07:53:44

24/09/2025 

07:53:44

4
H24.180-

250923-0698

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ LỤA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0336173044
23/09/2025 

07:54:09

24/09/2025 

07:54:09

5
H24.180-

250922-16775

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

VŨ VĂN XUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973374582
23/09/2025 

07:56:24

30/09/2025 

07:56:24

6
H24.180-

250922-16664

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM THỊ LƯU

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0345068020
23/09/2025 

07:58:38

30/09/2025 

07:58:38

7
H24.180-

250923-0867
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hứa Thị Duyên

thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

0384898559
23/09/2025 

07:59:49

26/09/2025 

07:59:49

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 23/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



8
H24.180-

250923-0993

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH TUYÊN

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0335370182
23/09/2025 

08:03:57

24/09/2025 

08:03:57

9
H24.180-

250923-1023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐỨC

SỐ NHÀ 50, PHỐ 

ĐỒNG TÂM, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0912678059
23/09/2025 

08:05:00

24/09/2025 

08:05:00

10
H24.180-

250923-1005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Thơ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376508458
23/09/2025 

08:05:12

24/09/2025 

13:35:12

11
H24.180-

250923-1144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI VĂN DƯƠNG

thôn phương duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0379931030
23/09/2025 

08:10:13

24/09/2025 

08:10:13

12
H24.180-

250923-1355

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN VĂN TOÁN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0985604019
23/09/2025 

08:15:31

24/09/2025 

08:15:31

13
H24.180-

250923-1622
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN VẤN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984691912
23/09/2025 

08:23:39

24/09/2025 

08:23:39

14
H24.180-

250923-1651

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LAN 

ANH

XÓM 1 THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912206900
23/09/2025 

08:23:40

24/09/2025 

08:23:40

15
H24.180-

250923-1749

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

CAO XUÂN NAM

thôn lướng xá nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
23/09/2025 

08:27:27

24/09/2025 

08:27:27

16
H24.180-

250923-1219

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ THANH 

HƯƠNG

thôn Dưỡng Thái Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

08:28:49

24/09/2025 

08:28:49



17
H24.180-

250923-1824

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN LÂM ANH

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0389897658
23/09/2025 

08:28:49

24/09/2025 

08:28:49

18
H24.180-

250923-1407

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:29:41

24/09/2025 

08:29:41

19
H24.180-

250923-1785

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:31:30

24/09/2025 

08:31:30

20
H24.180-

250923-1868
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Vũ Đình Tuyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0335370182
23/09/2025 

08:32:01

24/09/2025 

08:32:01

21
H24.180-

250923-1293

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:33:39

24/09/2025 

08:33:39

22
H24.180-

250923-1739

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:34:28

24/09/2025 

08:34:28

23
H24.180-

250923-1632

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:34:57

24/09/2025 

08:34:57

24
H24.180-

250923-1498

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:34:59

24/09/2025 

08:34:59

25
H24.180-

250923-1579

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:35:38

24/09/2025 

08:35:38



26
H24.180-

250923-1357

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:36:52

24/09/2025 

08:36:52

27
H24.180-

250923-1458

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:38:03

24/09/2025 

08:38:03

28
H24.180-

250923-1536

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:38:36

24/09/2025 

08:38:36

29
H24.180-

250923-2187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:40:11

24/09/2025 

08:40:11

30
H24.180-

250923-2245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

08:41:06

24/09/2025 

08:41:06

31
H24.180-

250923-2569

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ THU THỦY

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

08:48:45

24/09/2025 

08:48:45

32
H24.180-

250923-2573

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ LEN

thôn phương duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904016845
23/09/2025 

08:50:53

24/09/2025 

08:50:53

33
H24.180-

250923-2786

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LEN

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904016845
23/09/2025 

08:54:37

24/09/2025 

08:54:37



34
H24.180-

250923-2947

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN KHÁNH HÀ

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0366592569
23/09/2025 

08:59:01

24/09/2025 

08:59:01

35
H24.180-

250923-3049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VIẾT HẢI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0786622813
23/09/2025 

09:02:12

24/09/2025 

09:02:12

36
H24.180-

250923-3197

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN MINH

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0377357439
23/09/2025 

09:05:31

24/09/2025 

09:05:31

37
H24.180-

250923-3450
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Xuân Phong

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0886514904
23/09/2025 

09:12:52

25/09/2025 

14:42:52

38
H24.180-

250923-4035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM XUÂN BÌNH

, Xã Hưng Nguyên 

Nam, Tỉnh Nghệ An, 

Việt Nam

0985956592
23/09/2025 

09:27:27

24/09/2025 

09:27:27

39
H24.180-

250923-4022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:35:11

24/09/2025 

09:35:11

40
H24.180-

250923-4392
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0778215676
23/09/2025 

09:36:28

24/09/2025 

09:36:28

41
H24.180-

250923-4274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:41:38

24/09/2025 

09:41:38

42
H24.180-

250923-4694

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN ĐỨC

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0374619459
23/09/2025 

09:43:26

24/09/2025 

09:43:26



43
H24.180-

250923-2596

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:45:17

24/09/2025 

09:45:17

44
H24.180-

250923-3545

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:46:28

24/09/2025 

09:46:28

45
H24.180-

250923-4786

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
NGUYỄN THỊ THÀNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963092356
23/09/2025 

09:46:31

26/09/2025 

09:46:31

46
H24.180-

250923-3421

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:47:58

24/09/2025 

09:47:58

47
H24.180-

250923-4386

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:49:04

24/09/2025 

09:49:04

48
H24.180-

250923-4836

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐINH THỊ LOAN

, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968364909
23/09/2025 

09:49:26

24/09/2025 

09:49:26

49
H24.180-

250923-4190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:49:27

24/09/2025 

09:49:27

50
H24.180-

250923-4370

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:49:46

24/09/2025 

09:49:46

51
H24.180-

250923-4341

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:50:51

24/09/2025 

09:50:51



52
H24.180-

250923-4082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:51:17

24/09/2025 

09:51:17

53
H24.180-

250923-4322

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:51:21

24/09/2025 

09:51:21

54
H24.180-

250923-4019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:54:54

24/09/2025 

09:54:54

55
H24.180-

250923-4129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

09:56:05

24/09/2025 

09:56:05

56
H24.180-

250923-3153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

09:57:17

24/09/2025 

09:57:17

57
H24.180-

250923-5243

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
VŨ THỊ PHƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963861621
23/09/2025 

09:59:00

26/09/2025 

09:59:00

58
H24.180-

250923-3967

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:01:12

24/09/2025 

10:01:12

59
H24.180-

250923-4085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:02:33

24/09/2025 

10:02:33

60
H24.180-

250923-5359
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ ĐÌNH CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963861621
23/09/2025 

10:06:53

24/09/2025 

10:06:53



61
H24.180-

250923-5385

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THANH HUY

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0563278575
23/09/2025 

10:06:59

24/09/2025 

10:06:59

62
H24.180-

250923-4308

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:07:42

24/09/2025 

10:07:42

63
H24.180-

250923-4219

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:09:15

24/09/2025 

10:09:15

64
H24.180-

250923-5391

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRỌNG 

CƯỜNG

, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904040342
23/09/2025 

10:09:33

24/09/2025 

10:09:33

65
H24.180-

250923-5700

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THANH 

TUYỀN

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0388110678
23/09/2025 

10:14:22

24/09/2025 

10:14:22

66
H24.180-

250923-4174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:15:14

24/09/2025 

10:15:14

67
H24.180-

250923-5782

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Đình Hợp

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965861621
23/09/2025 

10:17:45

24/09/2025 

10:17:45

68
H24.180-

250923-3922

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:18:10

24/09/2025 

10:18:10



69
H24.180-

250923-3264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:19:02

24/09/2025 

10:19:02

70
H24.180-

250923-3691

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:19:31

24/09/2025 

10:19:31

71
H24.180-

250923-3488

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:20:04

24/09/2025 

10:20:04

72
H24.180-

250923-3215

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:20:53

24/09/2025 

10:20:53

73
H24.180-

250923-3956

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:21:24

24/09/2025 

10:21:24

74
H24.180-

250923-3050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:21:49

24/09/2025 

10:21:49

75
H24.180-

250923-5963

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VŨ 

QUỲNH ANH

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966112007
23/09/2025 

10:22:02

24/09/2025 

10:22:02

76
H24.180-

250923-2902

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:22:21

24/09/2025 

10:22:21



77
H24.180-

250923-2812

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:23:16

24/09/2025 

10:23:16

78
H24.180-

250923-2991

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:23:57

24/09/2025 

10:23:57

79
H24.180-

250923-2960

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:24:21

24/09/2025 

10:24:21

80
H24.180-

250923-2855

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:25:00

24/09/2025 

10:25:00

81
H24.180-

250923-2656

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:26:34

24/09/2025 

10:26:34

82
H24.180-

250923-2675

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:28:01

24/09/2025 

10:28:01

83
H24.180-

250923-2809

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
23/09/2025 

10:28:31

24/09/2025 

10:28:31

84
H24.180-

250923-2860

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:31:07

24/09/2025 

10:31:07



85
H24.180-

250923-3014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:32:49

24/09/2025 

10:32:49

86
H24.180-

250923-6387

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ NHUNG

thôn cống khê, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0866108259
23/09/2025 

10:37:38

24/09/2025 

10:37:38

87
H24.180-

250923-2625

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THANH 

THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:39:01

24/09/2025 

10:39:01

88
H24.180-

250923-2760

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THU THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988073720
23/09/2025 

10:39:38

24/09/2025 

10:39:38

89
H24.180-

250923-2306

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:40:37

24/09/2025 

10:40:37

90
H24.180-

250923-2373

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:41:14

24/09/2025 

10:41:14

91
H24.180-

250923-3100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:42:07

24/09/2025 

10:42:07

92
H24.180-

250923-6649

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA THỊ HOÀNG 

ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904131445
23/09/2025 

10:42:07

24/09/2025 

10:42:07



93
H24.180-

250923-6681

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thành Đạt

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0924511789
23/09/2025 

10:42:07

25/09/2025 

07:30:00

94
H24.180-

250923-2425

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:42:49

24/09/2025 

10:42:49

95
H24.180-

250923-6746

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ HOÀNG 

ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904131445
23/09/2025 

10:43:28

24/09/2025 

10:43:28

96
H24.180-

250923-2913

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975723370
23/09/2025 

10:43:40

24/09/2025 

10:43:40

97
H24.180-

250923-3760

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Hương Thanh

thôn Dưỡng Thái trung, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:45:03

24/09/2025 

10:45:03

98
H24.180-

250923-4128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐOÀN THỊ HƯƠNG 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975723370
23/09/2025 

10:45:51

24/09/2025 

10:45:51

99
H24.180-

250923-6933

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH THÀNH ĐẠT

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328291317
23/09/2025 

10:49:02

24/09/2025 

10:49:02

100
H24.180-

250923-6921
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh CAO VĂN LONG

thôn lương xá nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0327163381
23/09/2025 

10:49:30

26/09/2025 

10:49:30



101
H24.180-

250923-7120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ LINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345746319
23/09/2025 

10:55:55

24/09/2025 

10:55:55

102
H24.180-

250923-7177

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

THANH

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0847099873
23/09/2025 

10:56:01

24/09/2025 

10:56:01

103
H24.180-

250923-7251

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0847099873
23/09/2025 

10:59:18

24/09/2025 

10:59:18

104
H24.180-

250923-7182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0847099873
23/09/2025 

10:59:39

24/09/2025 

10:59:39

105
H24.180-

250923-9831

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Anh

Quảng Đạt, Xã An 

Thành, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0396908872
23/09/2025 

13:46:21

24/09/2025 

13:46:21

106
H24.180-

250923-9914

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

HÒA

SỐ 13, NGÕ 58, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0365552999
23/09/2025 

13:49:38

24/09/2025 

13:49:38

107
H24.180-

250923-9766

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN LUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868980760
23/09/2025 

13:52:07

24/09/2025 

13:52:07

108
H24.180-

250923-10248
Thủ tục đăng ký khai sinh Đinh Thu Trang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0375915366
23/09/2025 

14:04:13

24/09/2025 

14:04:13



109
H24.180-

250923-10371

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN HỒNG

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0904021876
23/09/2025 

14:08:56

24/09/2025 

14:08:56

110
H24.180-

250923-8474
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ CHIẾN

, Phường Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

0365210789
23/09/2025 

14:13:08

24/09/2025 

14:13:08

111
H24.180-

250923-10519

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN THỌ

thôn quỳnh khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394073969
23/09/2025 

14:16:05

24/09/2025 

14:16:05

112
H24.180-

250923-10979

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN THỊ LOAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966777368
23/09/2025 

14:26:52

25/09/2025 

08:56:52

113
H24.180-

250923-11010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
DƯƠNG VĂN LÁN

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0379021855
23/09/2025 

14:28:17

30/09/2025 

14:28:17

114
H24.180-

250923-10951

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
HỨA VĂN CHỈ

LƯƠNG XÁ BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0339917928
23/09/2025 

14:30:03

30/09/2025 

14:30:03

115
H24.180-

250923-11145

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN XUÂN 

HUYÊN

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384544969
23/09/2025 

14:31:04

24/09/2025 

14:31:04

116
H24.180-

250923-10899

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
TRẦN DUY HƯỞNG

THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971689736
23/09/2025 

14:31:51

30/09/2025 

14:31:51



117
H24.180-

250923-11225

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG QUANG 

MINH

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0981005309
23/09/2025 

14:33:11

24/09/2025 

14:33:11

118
H24.180-

250923-10834

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
TRẦN THỊ LÝ

DƯỠNG THÁI NAM, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0898568875
23/09/2025 

14:40:35

30/09/2025 

14:40:35

119
H24.180-

250923-10777

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
PHẠM THỊ LAI

THÔN PHƯƠNG 

DUỆ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386062166
23/09/2025 

14:42:33

30/09/2025 

14:42:33

120
H24.180-

250923-10725

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGUYỄN THỊ NĂM

THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966316315
23/09/2025 

14:44:32

30/09/2025 

14:44:32

121
H24.180-

250923-11607

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG VĂN THỨC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972584333
23/09/2025 

14:46:22

24/09/2025 

14:46:22

122
H24.180-

250923-10660

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
MẠC VĂN MY

QUỲNH KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0326598979
23/09/2025 

14:49:27

30/09/2025 

14:49:27

123
H24.180-

250923-10588

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
ĐỖ VĂN O

DƯỠNG THÁI NAM, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966162192
23/09/2025 

14:51:24

30/09/2025 

14:51:24

124
H24.180-

250923-11948

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CAO VĂN NGỌC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0981740300
23/09/2025 

14:53:35

24/09/2025 

14:53:35

H24.180-

250923-11701

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

NGUYỄN THÀNH 

DƯƠNG

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 
0979700040

23/09/2025 

14:55:07

24/09/2025 

14:55:07H24.180-

250923-11901

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
Trần Văn Lợi

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 
0934250008

23/09/2025 

14:56:03

24/09/2025 

14:56:03H24.180-

250923-12079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
CAO VĂN NGỌC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0981740300

23/09/2025 

14:57:34

24/09/2025 

14:57:34



H24.180-

250923-11313

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 
0984850182

23/09/2025 

15:00:03

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-11610

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

HOÀNG QUANG 

MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0981005309

23/09/2025 

15:00:35

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-11482

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

HOÀNG QUANG 

MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0981005309

23/09/2025 

15:01:02

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-12662

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
TRẦN QUỐC TUẤN

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 
0971280926

23/09/2025 

15:12:29

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-12741
Thủ tục đăng ký khai sinh Vương Thị Quyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0987723555

23/09/2025 

15:15:45

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-13008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
ĐINH NAM ANH

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 
0337409206

23/09/2025 

15:21:07

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-12843

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
TRẦN QUỐC TUẤN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0971280926

23/09/2025 

15:23:04

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-13076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
ĐINH NAM ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0337409206

23/09/2025 

15:23:19

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-14483
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Tuấn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0936936383

23/09/2025 

16:06:20

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-14544
Thủ tục đăng ký khai sinh Hoàng Văn Thức

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 
0981206059

23/09/2025 

16:08:12

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-14565

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
PHẠM VĂN HƯNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 
0386933465

23/09/2025 

16:08:35

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-14644
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN ĐĂNG 

BẠCH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0973869068

23/09/2025 

16:12:25

26/09/2025 

10:42:25H24.180-

250923-14598

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
TRẦN VĂN NGHỊ

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 
0368018896

23/09/2025 

16:13:53

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-14992
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Tuấn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0936936383

23/09/2025 

16:24:04

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-15161
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN HỒNG 

SOẠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0865392318

23/09/2025 

16:30:09

26/09/2025 

11:00:09H24.180-

250923-15236

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 
PHẠM VĂN VIỆT

THÔN BẮC LỊCH 

ĐỘNG, Xã Đông 
0934818884

23/09/2025 

16:32:41

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-15367

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
NGUYỄN THỊ LOAN

Số 4 B179 TDP Thành 

Tô 1, Phường Hải An, 
0912212754

23/09/2025 

16:37:57

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-15305

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
Vũ Thị Minh

, Phường Trần Liễu, 

Thành phố Hải Phòng, 
0972962986

23/09/2025 

16:40:57

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-15505
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN THẠO

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0364584363

23/09/2025 

16:43:21

26/09/2025 

11:13:21H24.180-

250923-15652

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
NGUYỄN THỊ THẮNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 
0702238234

23/09/2025 

16:49:43

25/09/2025 

07:30:00H24.180-

250923-15779
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN ĐẰNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 
0399757836

23/09/2025 

16:55:05

26/09/2025 

11:25:05




